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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm 
tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	Những người thân yêu của bé
	Đồ dùng nhà bé
	Bé chào mừng ngày 20/11
	Ngày nghỉ gia đình bé

	A. Phát triển vận động
	-
	-
	-
	-
	-

	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 3: 
- Hô hấp: Ngửi hoa
- Tay: Hai tay xoay tròn trước ngực, đưa lên cao
- Chân: Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối
- Bụng: Ngửa người ra sau kết hợp đưa tay lên cao, chân bước sang hai bên.
 - Bật: chụm tách chân
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi lên, xuống trên ván dốc dài 2,5m; rộng 0,3m; một đầu kê cao 0,3m
	Đi trên ván kê dốc dài 2,5m; rộng 0,3m; một đầu kê cao 0,3m
	Trò chơi: Đi trên ván dốc
	Sân chơi
	HĐNT
	
	HĐNT
	

	18
	Bước đầu trẻ kiểm soát được vận động chạy thay đổi hướng vận động ít nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh của cô
	Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh
	Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh
	Sân chơi
	
	HĐNT
	
	HĐNT

	27
	Mạnh dạn, nhanh nhẹn, khéo léo khi bò chui qua ống dài 1,5x0,6m liên tục, không chạm
	Bò chui qua 1,5x0,6m liên tục, không chạm
	Trò chơi: Bò chui qua ống dài 1,5x0,6m
	Sân chơi
	
	HĐNT
	
	HĐNT

	34
	Biết ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	TH: Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	42
	Giữ được thăng bằng khi thực hiện vận động bật liên tục vào 5-7 vòng
	Bật liên tục vào vòng
	Bật liên tục vào vòng
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	46
	Bền bỉ, dẻo dai và giữ được thăng bằng khi nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	Nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	TC: nhày lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	Sân chơi
	HĐNT
	
	HĐNT
	

	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay-mắt
	-
	-
	-
	-
	-

	48
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Trò chơi: Đếm ngón tay
- Chim chích
- Ngón tay nhúc nhích
- Cua cắp
HĐG: Lắp ghép người, đu quay, cầu trượt
	Sân chơi
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	49
	Tô màu kín, không lem ra ngoài đường viền các hình vẽ
	Tô màu kín, không lem ra ngoài đường viền các hình vẽ
	Làm vở tạo hình chủ đề
	Lớp học
	HĐC
	
	HĐC
	

	50
	Biết vẽ hình, sao chép các chữ cái, chữ số
	Vẽ hình theo ý thích
	Vẽ tự do trên sân trường
	Sân chơi
	
	
	
	HĐNT

	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	-
	-
	-
	-
	-

	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	-
	-
	-
	-
	-

	58
	Nhận biết được một số thực phẩm tốt cho sức khỏe
	Nhận biết được một số thực phẩm tốt cho sức khỏe
	Trò chuyện về thực phẩm sạch, an toàn
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	59
	Biết cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, các món ăn trong 1 bữa ăn
	Biết cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, các món ăn trong 1 bữa ăn
	Cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, thức ăn trong 1 bữa ăn
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	60
	Có khả năng thực hành 1 số thao tác cơ bản trong chế biến 1 số món ăn, thức uống đơn giản
	Thao tác cơ bản trong chế biến 1 số món ăn, thức uống đơn giản
	Trải nghiệm: Bé pha nước chanh
	Lớp học
	
	
	HĐNT
	

	61
	Biết bệnh tật liên quan đến ăn uống (thừa câ, béo phì)
	Biết bệnh tật liên quan đến ăn uống (thừa câ, béo phì)
	Bé tìm hiểu về bệnh thừa cân, béo phì
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	-
	-
	-
	-
	-

	67
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình một cách thuần thục. Trẻ có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
	Rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình một cách thuần thục. Trẻ có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
	Bé rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
	Khu vệ sinh
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	68
	Có kỹ năng rửa mặt đúng quy trình một cách thuần thục. Trẻ có thói quen tự rửa mặt.
	Kỹ năng rửa mặt đúng quy trình một cách thuần thục. Trẻ có thói quen tự rửa mặt.
	Trẻ có thói quen rửa mặt trước, sau khi ăn và sau khi ngủ dậy
	Khu vệ sinh
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	69
	Có kỹ năng sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống dưới sự hướng dẫn của cô
	Cách sử dụng đồ dùng ăn uống
	Bé trò chuyện cách sử dụng đồ dùng ăn uống
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	70
	Có kỹ năng sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống một cách thành thạo, khéo léo
	Cách sử dụng đồ dùng ăn uống một cách thành thạo, khéo léo
	Bé biết sử dụng và thu dọn đồ dùng ăn, uống cất vào nơi quy định sau khi ăn, uống.
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt
	-
	-
	-
	-
	-

	73
	Trẻ chủ động thực hiện hàng ngày một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống
	Ăn từ tốn, nhai kĩ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa
	Trẻ có thói quen súc miệng nước muối sau khi ăn
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	Lịch sự trong khi ăn, ăn hết suất
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
	Trò chuyện về việc không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	76
	Có một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh: Bé đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Bé đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Bé đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Khu vệ sinh
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	-
	-
	-
	-
	-

	80
	Nhận ra và không chơi với 1 số đồ vật có thể gây nguy hiểm. Nói được mối nguy hiểm khi đến gần
	Một số đồ vật gây nguy hiểm.
	Bé nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm trong gia đình
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	83
	Nhận biết được một số trường hợp khẩn cấp
	Một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu…)
	Bé nhận biết trường hợp khẩn cấp khi có người rơi xuống nước, khi có cháy
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	85
	Biết kêu cứu, gọi người giúp đỡ khi gặp nguy hiểm
	Địa chỉ, số điện thoại của người thân
	Trò chuyện về địa chỉ nhà, số điện thoại người thân
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	A. Khám phá khoa học
	-
	-
	-
	-
	-

	1. Các bộ phận cơ thể con người
	-
	-
	-
	-
	-

	91
	Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ… để nhận ra các đặc điểm của đối tượng)
	Sử dụng giác quan, phối hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm của đối tượng
	HĐNT: - Quan sát các kiểu nhà quanh trường bé học
- Quan sát cô giáo
HĐC T1: Quan sát tranh ảnh mẹ các bạn trong lớp
	Lớp học
	HĐNT
	
	HĐNT
	

	2. Đồ vật
	-
	-
	-
	-
	-

	95
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc trong gia đình
	Đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi trong gia đình
	TC: Bé chọn hành vi khi sử dụng đồ dùng trong gia đình
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	97
	Biết so sánh sự giống và khác nhau cuả 2-3 đồ dùng trong gia đình
	Biết so sánh sự giống và khác nhau cuả 2-3 đồ dùng trong gia đình
	Bé so sánh đồ dùng phòng bếp và phòng khách (Phân loại đồ dùng theo công dụng)
	Lớp học
	ĐTT
	HĐC
	ĐTT
	ĐTT

	98
	Biết phân loại đồ dùng trong gia đình theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	Phân loại đồ dùng trong gia đình theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	HĐG: - Bé phân biệt các kiểu nhà
- Các nguyên vật liệu để xây nhà
- Bé phân loại đồ dùng trong gia đình theo công dụng
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	HĐG

	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	-
	-
	-
	-
	-

	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	-
	-
	-
	-
	-

	135
	Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	Đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng
	HĐG: - Vẽ, tô màu cho đủ số lượng 7
- Tạo nhóm có số lượng 7

	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	138
	Biết thêm, bớt các đối tượng trong phạm vi 7, đếm và nói kết quả
	Thêm, bớt các đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và đếm
	Thêm bớt trong phạm vi 7
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	139
	Biết tách gộp 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành 2 nhóm bằng ít nhất hai cách và so sánh số lượng các nhóm
	Tách gộp 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau và so sánh
	Tách gộp trong phạm vi 7
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐH

	140
	Có khả năng nhận biết ý nghĩa của các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
	Nhận biết ý nghĩa của các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số tuổi, số nhà, biển số xe, sđt…)
	HĐG: Bé viết số nhà bé
ĐTT: Hướng dẫn bảng chơi “Bé viết số nhà bé”
	Lớp học
	ĐTT
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	145
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo độ dài các đối tượng bằng một đơn vị đo và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	Đo độ dài các đối tượng bằng một đơn vị đo
	HĐH: Đo độ dài các đối tượng bằng một đơn vị đo
HĐG: đo độ dài một số đồ chơi quanh lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐH
	HĐG
	HĐG

	C. Khám phá xã hội
	-
	-
	-
	-
	-

	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	-
	-
	-
	-
	-

	161
	Nói được tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình, số điện thoại của gia đình, quy mô gia đình, nhu cầu gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem tranh ảnh về gia đình
	Thông tin về gia đình và các thành viên trong gia đình (tên, tuổi, sở thích, nghề nghiệp, địa chỉ, nhu cầu, sđt…)
	HĐH: - Những người thân trong gia đình bé
- Ngày cuối tuần của gia đình bé
HĐG: Một số hoạt động của gia đình bé trong 1 ngày
	Lớp học
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	HĐH

	163
	Nói lên được họ tên, đặc điểm, sở thích của các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường
	Họ tên, đặc điểm, sở thích của các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường
	HĐNT: Quan sát, mô tả hình dáng các bạn trong lớp
	Lớp học
	
	HĐNT
	HĐG
	

	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam thắng cảnh
	-
	-
	-
	-
	-

	168
	Kể được tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương
	Tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương
	HĐC+HĐG: - Trò chuyện về ngày 20/11
- Hướng dẫn bảng chơi: Các hoạt động trong ngày 20/11
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	A. Nghe hiểu lời nói
	-
	-
	-
	-
	-

	174
	Có khả năng nghe hiểu và thực hiện được các hướng dẫn bằng lời trong các hoạt động cá nhân, tập thể để hoàn thành nhiệm vụ
	Nghe hiểu và thực hiện được các hướng dẫn bằng lời trong các hoạt động cá nhân, tập thể (được 3-4 yêu cầu liên tiếp)
	Trò chơi: Mèo đuổi chuột
- Bánh xe quay
- Đếm ngón tay
- Lộn cầu vồng
- Xi bô khoai
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	175
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Trò chuyện về chuyến dã ngoại của gia đình bé
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	176
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	HĐH: Truyện “Tích Chu”
HĐC: Nghe truyện “Ba cô gái”
	Lớp học
	HĐH
	HĐC
	HĐG
	HĐG

	177
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh
Nhà của tôi
Bông hồng tặng cô
Chúng cháu yêu cô giáo
Tổ ấm gia đình
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	181
	Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh
	Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh
	Quan sát không khí ngày 20/11
	Lớp học
	
	
	HĐNT
	

	184
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Bài thơ:
- Cái tivi nó mách
- Cô giáo của em
- Thương ông
	Lớp học
	HĐC
	HĐH
	HĐH
	

	189
	Biết tự điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh

	Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh

	Bé kể chuyện sáng tạo
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐH

	190
	Biết trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: “Tại sao?”; “Có gì giống nhau?”; “Có gì khác nhau?”; “Do đâu mà có?”; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: “Tại sao? Như thế nào?”
	Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: “Tại sao?”; “Có gì giống nhau?”; “Có gì khác nhau?”; “Do đâu mà có?”; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: “Tại sao? Như thế nào?”
	Thực nghiệm: Khám phá về nam châm
- Đĩa nào khô nhanh hơn
- Tờ giấy bay nhanh hay chậm
	Lớp học
	HĐNT
	
	HĐNT
	HĐNT

	194
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Góc truyện: Trẻ kể chuyện theo tranh, rối, sáng tạo về chủ đề
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	C. Làm quen với việc đọc, viết
	-
	-
	-
	-
	-

	195
	Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu đến cuối sách
	Làm quen với cách đọc tiếng Việt: hướng đọc, viết từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ trang đầu đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu
	Bé trò chuyện về cách đọc sách
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	199
	Có khả năng nhận dạng chữ cái u,ư trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng chữ cái u,ư trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng các chữ cái u, ư
	Lớp học
	
	HĐH
	HĐG
	HĐC

	200
	Biết tô, đồ các nét chữ, số, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình




	HĐG + ĐTT: Sao chép những lời bé muốn nói với người thân
- Sao chép lời yêu thương bé muốn nói với cô
	Lớp học
	ĐTT
	HĐG
	HĐG
	ĐTT

	
	
	
	Bé làm vở toán
	Lớp học
	
	
	HĐC
	HĐC

	
	
	
	Sao chép số nhà, số đt, tên của mình
ĐTT: Hướng dẫn bảng chơi sao chép lời bé muốn nói với người thân, với cô giáo.
	Lớp học

	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Bé sao chép địa chỉ nhà bé, số điện thoại người thân
	Lớp học

	HĐC
	
	
	

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

	A. Phát triển tình cảm
	-
	-
	-
	-
	-

	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	-
	-
	-
	-
	-

	209
	Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
	Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi)
	Trải nghiệm: Chăm sóc cây xanh
- Lau chùi đồ chơi trên sân trường
	Lớp học

	HĐNT
	HĐNT
	
	

	210
	Biết chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày
	Chủ động và độc lập trong một số hoạt động
	Trò chuyện về cách đề đồ dùng, tư trang đúng nơi quy định
	Lớp học

	
	HĐC
	
	

	213
	Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi.
	Góc bán hàng: Bán đồ dùng gia đình
- Nấu ăn
- Bán đồ lưu niệm
	Lớp học

	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	-
	-
	-
	-
	-

	220
	Có khả năng tự làm một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày dưới sự hướng dẫn của cô giáo
	Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày dưới sự hướng dẫn của cô giáo
	Trò chơi: Bế em
	Lớp học

	HĐG
	HĐG
	
	HĐG

	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	-
	-
	-
	-
	-

	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	-
	-
	-
	-
	-

	229
	Thực hiện một số quy định ở nơi công cộng phù hợp với độ tuổi
	Bé thực hiện một số quy định ở nơi công cộng: siêu thị
	Bé đi siêu thị
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	230
	Thực hiện một số quy định ở gia đình
	Thực hiện một số quy định ở gia đình: dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng sau khi chơi, cất đồ chơi vào nơi quy định, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép
	- Trò chuyện về một số nội quy ở gia đình bé
- Bé gấp quần áo
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	231
	Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn
	Lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự trong giao tiếp
	Bé chào ông bà, bố mẹ lễ phép khi đến lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	232
	Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	Đóng mở chủ đề
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	
	
	Bé chào mừng ngày 20/11
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	233
	Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè và chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn
	Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận
	Góc xây dựng:
- Chế tạo ngôi nhà
- Xây khuôn viên ngôi nhà
- Lắp ghép người, đu quay, cầu trượt

	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	234
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi "đúng" - "sai", "tốt" - "xấu"; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi "đúng" - "sai", "tốt" - "xấu"
	HĐG: - Hành vi nguy hiểm, an toàn khi sử dụng đồ dùng gia đình
- Hành vi làm cô giáo vui-buồn
- Phân loại gia đình đông con-gia đình ít con
- Phân loại hoạt động của gia đình bé theo các thời điểm trong ngày
ĐTT+ HĐG: Hành vi làm bố mẹ vui - buồn      
	Lớp học
	HĐG
	HĐC
	HĐG
	HĐG

	235
	Biết yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình.
	Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình
	Trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	-
	-
	-
	-
	-

	244
	Biết thể hiện thái độ tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe và mô tả âm thanh quanh sân trường
Quan sát thời tiết
Quan sát bầu trời
Quan sát cây khế
Quan sát cây lộc vừng
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	245
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe truyện: Ba cô gái
- Gấu con chia quà
	Lớp học
	
	HĐC
	HĐC
	

	B. Một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	-
	-
	-
	-
	-

	249
	Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh
- Thương lắm thầy cô ơi
- Đồ dùng em yêu
- Chúng cháu yêu cô giáo
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	250
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ

	Bái hát: Bé thương ba mẹ
HĐG: Hát múa các bài hát trong chủ đề

	Lớp học
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	251
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc
	HĐH: Vận động minh họa: Chúng cháu yêu cô giáo
HĐC: Vận động sáng tạo "Chúng cháu yêu cô giáo"
	Lớp học
	
	
	HĐH
	HĐC

	253
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	HĐH+HĐG: Làm đồ dùng gia đình từ vỏ hộp
HĐG: Trang trí khung ảnh gia đình
	Lớp học
	HĐG
	HĐH
	
	HĐG

	254
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	HĐH T1: Vẽ người thân trong gia đình bé (ĐT)   
HĐG: Vẽ ngôi nhà, bản thiết kế nhà, đồ dùng gia đình, người thân, cô giáo 
	Lớp học
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	256
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	Cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	HĐTN: Xé dán bưu thiếp tặng cô ngày 20/11
HĐG: Làm bưu thiếp tặng cô
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	257
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Nặn các đồ dùng trong gia đình
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐG

	258
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Bé xếp hình ngôi nhà
- Lắp ghép hàng rào, đường đi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	260
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	-
	-
	-
	-
	-

	262
	Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	Biểu diễn nghệ thuật chủ đề
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	265
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Bé làm đồ dùng trong gia đình,làm trang sức tặng người thân, tặng cô, xé dán trang trí bưu thiếp tặng cô
- Làm mô hình người thân bằng lõi giấy và bóng
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	267
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình
	Đặt tên cho sản phẩm
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo
lĩnhvực
	Tổng số
	79
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	26
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	12
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	13
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	14
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	14
	
	
	
	

	
	Chia theo
hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	5
	2
	3
	4

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động góc
	17
	21
	21
	21

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	7
	6
	8
	6

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	8
	8
	8
	8

	
	
	Hoạt động chiều
	9
	10
	9
	9

	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể
hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	0

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	0
	2

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	2
	1
	1

	
	
	
	Giờ TCKNXH
	0
	0
	1
	1

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	2
	1
	2
	1



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần
thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Những người thân yêu của bé
	1
	Từ 01/11 - 05/11/2021
	
	

	Đồ dùng nhà bé
	1
	Từ 08/11 - 12/11/2021
	
	

	 Bé chào mừng ngày 20/11
	1
	Từ 15/11 - 19/11/2021
	
	

	Ngày nghỉ gia đình bé
	1
	Từ 22/11 - 26/11/2021
	
	



III. CHUẨN BỊ
	
	Những người thân yêu của bé
	 Đồ dùng nhà bé
	Bé chào mừng ngày 20/11
	Ngày nghỉ gia đình bé

	Giáo viên
	- Giáo viên lựa chọn nội dung và xây dựng kế hoạch toàn chủ đề “gia đình”.
- Trò chuyện, gợi mở về chủ đề. Huy động trẻ sưu tầm tranh ảnh về gia đình mang đến lớp.
- Cùng trẻ thiết kế những trò chơi phù hợp với chủ đề nhánh
- Chuẩn bị: Tranh ảnh một số hoạt động của gia đình bé, hành vi của bé... Tranh hành vi giữ gìn nhà cửa.
- Nhạc bài hát: Bé thương ba mẹ; Ba ngọn nến lung linh
- Bài thơ: Thương ông
- Câu chuyện: Tích Chu
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động.
	- Soạn kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ nhánh “đồ dùng nhà bé”.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh, cùng trẻ thiết kế các trò chơi trong chủ đề.
- Chuẩn bị tranh ảnh các đồ dùng trong gia đình: để ăn, để uống, đồ dùng sinh hoạt, các loại thực phẩm cần cho gia đình, tranh hành vi sử dụng đồ dùng.
- Bài thơ “Cái tivi nó mách”
- Nhạc bài hát: Đồ dùng em yêu; Chúng cháu yêu cô giáo.
- Câu chuyện “Ba cô gái”
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động
	- Giáo viên soạn kế hoạch chủ đề nhánh “Bé chào mừng ngày 20/11.
- Tạo môi trường phù hợp với chủ đề. Gợi mở về chủ đề và cùng trẻ thiết kế các trò chơi phù hợp với chủ đề
- Chuẩn bị: Tranh ảnh một số hoạt động trong ngày 20/11, hành vi làm cô vui, buồn...
- Nhạc bài hát “Chúng cháu yêu cô giáo”
- Bài thơ “Cô giáo của em”
- Chuẩn bị quả chanh, đường để bé tập pha nước chanh.
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi các góc.
	- Soạn kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ nhánh “ngày nghỉ gia đình bé”.
- Tạo môi trường phù hợp với chủ đề
- Chuẩn bị tranh ảnh về các hoạt động trong ngày nghỉ của gia đình (ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, vui chơi, du lịch...)
- Nhạc bài hát: Chúng cháu yêu cô giáo; Tổ ẩm gia đình; Nhà của tôi; Cả nhà thương nhau; Lại đây với nhau.
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ hoạt động (mô hình các thành viên trong gia đình, nam châm, phấn, đồ chơi...)

	Nhà trường
	- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học và đồ dùng chăm sóc trẻ
- Duyệt kế hoạch cho giáo viên
	- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học và đồ dùng chăm sóc trẻ
- Duyệt kế hoạch cho giáo viên
	- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học và đồ dùng chăm sóc trẻ
- Duyệt kế hoạch cho giáo viên
	- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học và đồ dùng chăm sóc trẻ
- Duyệt kế hoạch cho giáo viên

	Phụ huynh
	- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ.
- Sưu tầm các nguyên học liệu mang đến lớp cho trẻ:   Tranh ảnh người thân trong gia đình bé, ảnh chân dung.
- Trò chuyện cùng trẻ về địa chỉ nhà, số điện thoại người thân trong gia đình.
- Trao đổi với giáo viên tình hình sức khỏe của trẻ
	- Động viên trẻ khi tới lớp
- Sưu tầm các nguyên học liệu mang đến lớp cho trẻ như: vỏ hộp, chai sữa, lõi giấy vệ sinh... để làm đồ dùng gia đình, mô hình người thân.
- Trò chuyện cùng trẻ về đồ dùng trong gia đình: tên gọi, cách sử dụng...
- Ôn luyện cho trẻ những bài học cô đã dạy ở lớp.
	- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ.
- Sưu tầm các nguyên học liệu mang đến lớp cho trẻ: vải, len, vỏ hộp, bìa các tông, lõi giấy...
- Trò chuyện cùng trẻ về tên gọi, ý nghĩa của ngày 20/11.
- Trao đổi với giáo viên về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Ôn luyện chữ cái u, ư
	- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ.
- Sưu tầm tranh ảnh về chuyến du lịch của gia đình.
- Trò chuyện cùng trẻ về các hoạt động trong ngày nghỉ của gia đình (chăm sóc cây, đi siêu thị, dã ngoại, về quê...), kỉ niệm về các chuyến du lịch...

	Trẻ
	- Trẻ tâm thế thoải mái
	- Trẻ tâm thế thoải mái
	- Trẻ tâm thế thoải mái
	- Trẻ tâm thế thoải mái



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trẻ chào hỏi ông bà, bố mẹ và cô giáo lễ phép khi đến lớp
- Cất đồ dùng tư trang đúng nơi quy định.
- Nghe các bài hát, bản nhạc, thơ, đồng dao, kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề gia đình (Ba ngọn nến lung linh, nhà của tôi, mẹ yêu, bông hồng tặng cô, chúng cháu yêu cô giáo, bé thương ba mẹ…)
- Hướng dẫn bảng chơi: Bé viết số nhà bé, hành vi của bé, những lời bé muốn nói với người thân, lời yêu thương bé muốn nói với cô, phân loại đồ dùng gia đình theo công dụng.
	

	2
	Thể dục sáng
	*Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi (đi thường, mũi bàn chân, gót bàn chân, khom lưng, chạy).
*Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài nhạc “Vũ điệu rửa tay”
- Hô hấp: Ngửi hoa
- Tay: Hai tay xoay tròn trước ngực, đưa lên cao
- Chân: Đứng lần lượt từng chân, co đầu gối
- Bụng: Cúi gập người kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang trái, sang phải
- Bật: Chụm tách chân
*Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
“Những người thân yêu của bé”
	Ngày 01/11
PTTC
Bật liên tục vào vòng
	Ngày 02/11
PTNT
Những người thân trong gia đình bé

	Ngày 03/11
PTTM
Dạy hát
“Bé thương ba mẹ”
	Ngày 04/11
PTTM
Vẽ người thân trong gia đình bé
(ĐT)
	Ngày 05/11
PTNN
Truyện
“Tích Chu”
	

	
	
	Nhánh 2
“Đồ dùng nhà bé”
	Ngày 08/11
PTTM
HĐTN
Làm đồ dùng gia đình
	Ngày 9/11
PTTC
Nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm trong gia đình
	Ngày 10/11
PTNN
Dạy thơ
“Cái tivi nó mách”
	Ngày 11/11
PTNT
Đo độ dài các  đối tượng bằng 1 đơn vị đo
	Ngày 12/11
PTNN
Làm quen chữ cái
u,ư
	






	
	
	Nhánh 3
“Bé chào mừng ngày 20/11”
	Ngày 15/11
PTTC
Ném và bắt bóng bằng 2 tay
	Ngày 16/11
PT TC-KNXH
Bé chào mừng ngày 20/11
	Ngày 17/11
PTTM
HĐTN
Xé dán bưu thiếp tặng cô
	Ngày 18/11
PTNN
Dạy thơ
“Cô giáo của em”

	Ngày 19/11
PTTM
Dạy vận động
“Chúng cháu yêu cô giáo”
	

	
	
	Nhánh 4
“Ngày nghỉ gia đình bé”
		Ngày 22/11
PT TC-KNXH
Bé đi siêu thị
	Ngày 23/11
PTNT
Ngày cuối tuần của gia đình bé

	Ngày 24/11
PTNT
Tách gộp trong phạm vi 7

	Ngày 25/11
PTNN
Kể chuyện sáng tạo
	Ngày 26/11
PTTM
Biểu diễn
nghệ thuật
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	Ngày 01/11
- Quan sát thời tiết
- Đi trên ván dốc
- Chơi tự do, chơi ở khu vực chợ quê, câu cá, trò chơi dân gian
	Ngày 02/11
- Quan sát các kiểu nhà quanh trường bé học
- Chơi: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do, chơi  tại khu vực thực nghiệm, vườn cổ tích
	Ngày 03/11
- Quan sát cây khế
- Chơi: bánh xe quay
- Chơi tự do, chơi ở khu vực nghệ thuật, chơi vận động
	Ngày 04/11
- Thực nghiệm: Đĩa nào khô nhanh hơn
- Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
- Chơi tự do, chơi khu vực chợ quê, câu cá, trò chơi dân gian
	Ngày 05/11
Lao động tập thể
- Nội dung: Lau chùi đồ chơi trên sân trường
- Các hoạt động trọng tâm: Trò chuyện về đồ chơi trên sân trường, chia nhóm phân công công việc, tiến hành lau dọn đồ chơi.
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 08/11
- Nghe và mô tả âm thanh quanh sân trường
- Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh
- Chơi tự do, chơi ở khu vực chợ quê, câu cá, trò chơi dân gian.
	Ngày 9/11
- Quan sát bầu trời
- Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m
- Chơi tự do, chơi ở khu vực góc sách.

	Ngày 10/11
- Quan sát sự thay đổi của cây khế sau 1 tuần
- Chơi: Đếm ngón tay
- Chơi tại khu vực thực nghiệm, vườn cổ tích.
	Ngày 11/11
- Quan sát, mô tả hình dáng các bạn trong lớp.
- Chơi: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do, chơi  khu vực nghệ thuật, chơi vận động.

	Ngày 12/11
Lao động tập thể
- Nội dung: chăm sóc cây xanh
- Các HĐ trọng tâm: Trò chuyện về góc thiên nhiên, chia nhóm phân công công việc, trẻ tiến hành tưới nước, nhổ cỏ và nhặt lá úa.
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 15/11
- Quan sát cây lộc vừng
- Chơi: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do, chơi ở khu vực chợ quê, câu cá, trò chơi dân gian
	Ngày 16/11
- Quan sát cô giáo của bé
- Chơi: Đi trên ván dốc
- Chơi tự do, chơi  tại khu vực thực nghiệm, vườn cổ tích
	Ngày 17/11
- Trải nghiệm: Bé tập pha nước chanh
- Chơi: Đếm ngón tay
- Chơi tự do, chơi ở khu vực nghệ thuật, chơi vận động
	Ngày 18/11
- Thực nghiệm: tờ giấy bay nhanh hay chậm
- Chơi: Mèo đuổi chuột
-  Chơi tự do, chơi khu vực chợ quê, câu cá, TC dân gian
	Ngày 19/11
- Trò chuyện về không khí ngày 20/11
- Chơi: Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
- Chơi tự do, chơi  khu vực nghệ thuật, chơi vận động
	

	
	
	


Nhánh 4
	Ngày 22/11
- Quan sát sự thay đổi của cây lộc vừng sau 1 tuần
- Chơi: Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m
- Chơi tự do, chơi ở khu vực chợ quê, câu cá, trò chơi dân gian
	Ngày 23/11
- Quan sát thời tiết
- Chơi: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do, chơi  tại khu vực thực nghiệm, vườn cổ tích
	Ngày 24/11
- Nghe và mô tả âm thanh quanh sân trường
- Chơi: Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh
- Chơi ở khu vực nghệ thuật, chơi vận động
	Ngày 25/11
- Khám phá về nam châm
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do, chơi khu vực chợ quê, câu cá, TC dân gian
	Ngày 26/11
- Vẽ tự do trên sân trường
- Chơi: bánh xe quay
- Chơi tự do, chơi  khu vực nghệ thuật, chơi vận động
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện về bữa ăn của trẻ
- Trẻ có thói quen vệ sinh rửa mặt trước, sau khi ăn và sau khi ngủ dậy
- Trẻ biết rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
- Trẻ biết sử dụng và thu dọn đồ dùng ăn, uống cất vào nơi quy định sau khi ăn uống xong
- Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Trẻ lịch sự trong khi ăn, ăn hết suất, không kén chọn thức ăn.
	


	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Ngày 01/11
- Trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình
- Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh
	Ngày 02/11
- Trò chuyện về địa chỉ nhà, số điện thoại người thân 
- Sao chép địa chỉ nhà, số điện thoại người thân.
	Ngày 03/11
- Làm quen bài thơ “Thương ông”
- Làm vở tạo hình

	Ngày 04/11
- Bé gấp quần áo
- Trò chơi: Chim chích
	Ngày 05/11
- Trò chuyện về một số nội quy ở gia đình bé.
- Trò chơi: Cua cắp
- Đóng, mở chủ đề
	



	
	
	Nhánh 2
	Ngày 08/11
- Bé trò chuyện về cách sử dụng đồ dùng ăn, uống
- Nghe bài hát: Đồ dùng em yêu
	Ngày 9/11
- Hướng dẫn trò chơi: Phân loại đồ dùng gia đình theo công dụng.
- Trò chuyện về thực phẩm sạch, an toàn.
	Ngày 10/11
- Nghe truyện “Ba cô gái”
- Trò chơi: Đếm ngón tay
	Ngày 11/11
- Ôn bài thơ “Cái tivi nó mách”
- Trò chuyện về cách để đồ dùng tư trang đúng nơi quy định
	Ngày 12/11
- Làm quen bài hát “Chúng cháu yêu cô giáo”
- Đóng, mở chủ đề
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 15/11
- Nghe chuyện: Gấu con chia quà
- Hướng dẫn bảng chơi: các hoạt động trong ngày 20/11
	Ngày 16/11
- Làm vở tạo hình
- Bé tìm hiểu về bệnh thừa cân, béo phì
	Ngày 17/11
- Bé nhận biết trường hợp khẩn cấp khi có người rơi xuống nước, khi có cháy
- Trò chơi: Chim chích
	Ngày 18/11
- Làm vở toán
- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/11

	Ngày 19/11
- Nghe hát “Thương lắm thầy cô ơi”
- Đóng, mở chủ đề
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 22/11
- Trò chuyện về cách đọc sách 
- Trò chơi: Cua cắp

	Ngày 23/11
- Trò chuyện về việc không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
- Ôn chữ cái u,ư
	Ngày 24/11
- Bé làm vở toán
- Chơi: Ngón tay nhúc nhích
	Ngày 25/11
- Vận động sáng tạo “Chúng cháu yêu cô giáo”
- Trò chơi “Đếm ngón tay”
	Ngày 26/11
- Trò chuyện về chuyến dã ngoại của gia đình bé
- Đóng, mở chủ đề
	




V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích
Yêu cầu
	Các hoạt động, trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Những người thân yêu của bé
	Đồ dùng nhà bé
	Bé chào mừng ngày 20/11
	Ngày nghỉ gia đình bé

	1
	Góc xây dựng
	- Chế tạo mô hình ngôi nhà
- Xây khuôn viên nhà bé
	- Trẻ biết ứng dụng kĩ năng đã học để thiết kế ra nhiều sản phẩm sáng tạo, biết xây khuôn viên ngôi nhà của trẻ.
- Trẻ biết phân công công việc trong nhóm.
	- Chế tạo mô hình ngôi nhà, xây khuôn viên, xếp cây xanh và hoa, xếp đu quay cầu trượt.
	- Thùng các tông, mảnh gỗ, chai nhựa
-  Đồ chơi góc xây dựng: gạch, hoa, cây xanh, nhà, xếp nút, xếp hình.  
- Tranh khuôn viên ngôi nhà.
	x
	x
	x
	x

	
	
	Lắp ghép người, đu quay, cầu trượt
	- Trẻ biết sử dụng đồ chơi
 lắp ghép thành công viên.
	Lắp ghép: đu quay, cầu trượt, hoa, cây xanh...
	- Tranh cung cấp kiến thức:
- Mẫu các kiểu nhà, mô hình lắp ghép.
	x
	x
	x
	x

	2
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Trẻ được làm quen với góc chơi.
- Trẻ thể hiện vai chơi của mình, có thao tác và ngôn ngữ phù hợp. 
- Trẻ biết chia sẻ, hợp tác cùng chơi.
	- Nấu ăn các món ăn bé thích
	- Đồ chơi nấu ăn
(Nồi bát, đĩa, rau quả…)
- Tranh một số món ăn.
- Tranh 4 nhóm thực phẩm
	x
	x
	x
	x

	
	
	Bế em
	
	- Chăm sóc em bé (cho em ăn, ngủ…)
	- Búp bê, giường, tủ, quần áo…
	x
	x
	
	x

	
	
	Cửa hàng bán đồ lưu niệm
	
	- Bán một số đồ dùng để tặng cô giáo nhân ngày 20/11.
- Bán đồ lưu niệm để bé mua khi đi du lịch
	- Bưu thiếp, khung ảnh, hoa, khăn, quần áo, vòng, nhẫn, đồng hồ… được làm từ giấy, xốp màu, vải dạ.
	
	
	x
	x

	
	
	Cửa hàng gia dụng
	
	Bán một số đồ dùng trong gia đình
	Đồ dùng trong gia đình: bát, đĩa, nồi, ti vi, tủ lạnh, quạt…được làm từ giấy, nhựa.
	x
	x
	
	

	3
	Góc học tập
	Trò chơi về toán
	- Trẻ biết tham gia chơi tích cực. Phát triển tư duy, khả năng ghi nhớ có chủ định.

- Trẻ biết cách làm bài tập tô, nối cho đủ số lượng 7, thêm bớt, chia nhóm trong phạm vi 7,
- Trẻ biết làm một số bài tập về: đo độ dài đối tượng
	- Làm bài tập vẽ, tô màu cho đủ số lượng
- Tạo nhóm đối tượng là 7
- Thêm bớt, chia nhóm số lượng trong phạm vi 7
- Trang trí số 6, 7


- Trẻ thực hiện thao tác đo độ dài một số đồ chơi quanh lớp
	- Bài tập vẽ số lượng, khoanh nhóm. 
- Số rỗng 6, 7
- Tranh ảnh đồ dùng gia đình: nồi, giường, tủ…
- Giấy màu, bút sáp.




- Bài tập toán
- Giấy, bút sáp, thước đo
	x
	x
	x







x
	X







x




	
	
	Trò chơi phân loại
	- Trẻ biết đặc điểm của các thành viên trong gia đình, trang phục, sở thích của mỗi người.
- Trẻ biết phân loại đồ dùng trong gia đình theo công dụng
- Trẻ biết phân biệt gia đình đông con, ít con.
- Trẻ biết phân loại một số hoạt động trong ngày của gia đình bé
- Trẻ biết công việc của cô giáo, một số hoạt động trong ngày 20/11, ngày nghỉ của gia đình bé và phân loại chúng.
	- Phân loại trang phục của người thân.
- Phân loại đồ dùng theo công dụng (để ăn, để uống...)
- Gắn tranh ảnh gia đình đông con, ít con.
- Gắn tranh ảnh phân loại một số hoạt động của gia đình bé theo các thời điểm trong ngày.
- Tô màu, cắt dán phân loại một số hoạt động trong ngày 20/11 và hoạt động trong ngày nghỉ của gia đình bé.
	- Lô tô chân dung và trang phục của các thành viên trong gia đình.
- Lô tô về đồ dùng gia đình (bát, đĩa, cốc ...)
- Tranh gia đình đông con, gia đình ít con.
- Tranh ảnh các hoạt động của gia đình bé trong 1 ngày: sáng, trưa, chiều, tối (ăn cơm, đánh răng rửa mặt, giặt quần áo, đi học, đi làm...)
- Tranh rỗng các hoạt động trong ngày 20/11 (tặng hoa, biểu diễn văn nghệ...) và ngày nghỉ của gia đình bé (đi du lịch, đi siêu thị, vườn thú ...).
 - Bút màu, kéo, keo dán, khăn lau tay.
	x
	x
	











x
	











x

	
	
	Phân loại hành vi
	- Trẻ biết một số hành vi đúng, sai để giữ gìn đồ dùng trong gia đình.
- Trẻ biết sử dụng đồ dùng an toàn, đúng cách.
- Trẻ biết một số hành vi làm bố, mẹ, cô giáo vui, buồn
- Trẻ biết các hoạt động của gia đình mình trong ngày thường và ngày nghỉ.
	- Phân loại hành vi nguy hiểm, an toàn khi sử dụng đồ dùng gia đình.
- Phân loại hành vi làm bố, mẹ, cô giáo vui, buồn.
- Phân loại các hoạt động của gia đình trong ngày thường và ngày nghỉ.

	- Tranh ảnh hành vi khi sử dụng đồ dùng (bé lau chùi, giữ gìn đồ dùng cẩn thận, bé chọc vào ổ điện, nghịch bếp ga, phích nước...)
- Hình ảnh hoạt động của bé (chơi vui vẻ, lễ phép với người lớn, leo trèo, nghịch ngợm...)
- Tranh ảnh hoạt động của gia đình bé trong ngày thường (đi học, đi làm...) và ngày nghỉ (đi chơi, đi du lịch...)
	x
	x
	





x
	





x

	
	
	Trò chơi chữ cái

	- Trẻ biết viết số nhà của trẻ, số điện thoại người thân.
- Trẻ biết sao chép lại những lời muốn nói với người thân và cô giáo của mình
- Trẻ nhận dạng được chữ u, ư.
- Trẻ biết tìm chữ trong từ theo yêu cầu, ghép từ theo chữ cái cho sẵn. Tìm và khoanh tròn các chữ cái đã học, ghép nét chữ.
	- Viết số nhà, số điện thoại.

- Viết lời yêu thương
- Trò chơi: Sắp xếp từ bị xáo trộn, ghép từ, ghép nét chữ, khoanh tròn, gạch chân chữ u, ư,.

	- Bảng chơi, bút dạ, khăn


- Bảng chơi, bút dạ, mẫu.
- Chữ cái, bút dạ, thẻ chữ…
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc sách
	Đọc sách, truyện
	- Trẻ biết cách “đọc” sách, truyện từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
	- Lựa chọn và xem sách, truyện.

	- Sách, truyện.

	x
	x
	x
	x

	
	
	- Kể chuyện theo tranh
	- Trẻ biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân.
	- Trẻ kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tạo về chủ đề gia đình.
	- Tranh truyện, tranh ảnh chủ đề gia đình.
- Rối tay, rối que các thành viên trong gia đình.
- Sân khấu rối.

	x
	x
	x
	x

	
	
	- Kể chuyện sáng tạo
	- Trẻ biết dùng ngôn ngữ của mình để kể chuyện sáng tạo.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Làm album
	- Trẻ biết vẽ, cắt, dán, một số hình ảnh trang phục của người thân, đồ dùng gia đình theo công dụng, hoạt động trong ngày 20/11, ngày nghỉ gia đình bé.
	- Làm album trang phục của người thân, đồ dùng gia đình theo công dụng, hoạt động trong ngày 20/11, ngày nghỉ của gia đình bé.
	- Giấy vẽ, sáp màu, keo dán, tranh sưu tầm…
	x
	x
	x
	x

	
	
	Đọc thơ chữ to
	- Trẻ biết đọc thơ chữ to.
	- Đọc thơ chữ to: Cô giáo của em, thương ông, cái ti vi nó mách.
	- Thơ chữ to, bút dạ.
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc nghệ thuật
	Tạo hình
	- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng vẽ, tô màu để vẽ ngôi nhà, đồ dùng gia đình, vẽ người thân và cô giáo của mình.
- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng đã học để làm đồ dùng gia đình, làm trang phục, hoa, bưu thiếp tặng cô, tặng người thân.
 - Trẻ biết sử dụng đất nặn để nặn đồ dùng để ăn, uống.
	- Vẽ ngôi nhà, đồ dùng gia đình, vẽ người thân và cô giáo.
- Trò chơi góc nghệ thuật: làm đồ dùng trong gia đình từ vỏ hộp, trang trí khung ảnh, bưu thiếp, trang sức, quần áo…
 - Nặn một số đồ dùng: bát, đĩa, thìa...
- Làm mô hình người thân bằng lõi giấy và bóng.
	- Tranh mẫu gợi ý, giấy, sáp màu…
- Các nguyên vật liệu: giấy màu, giấy vẽ, keo dán, kéo, vỏ hộp, lõi giấy…
- Mẫu của cô, đất nặn, bảng, khăn lau tay.
- Mẫu mô hình người của cô, lõi giấy, bóng, giấy màu, keo dán, kéo, len, bút dạ.
	x
	x
	x
	x

	
	
	Âm nhạc
	- Trẻ biết hát múa các bài hát trong chủ đề.
	- Hát múa các bài hát về chủ đề: Chúng cháu yêu cô giáo, đồ dùng bé yêu, ba ngọn nến lung linh…
	- Đàn, trống, xắc xô, bộ gõ
	x
	x
	x
	x







VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 4: “NGÀY NGHỈ GIA ĐÌNH BÉ”
	Thø/H§H
	Mục đích – Yêu cầu
	TIẾN HÀNH

	Thứ 2
22/11/2021
HĐH
PT TC-KNXH
Bé đi siêu thị


	1. Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi, cách bài trí và các 1oại hàng hoá trong siêu thị.
- Trẻ biết các quy định đối với khách hàng trong siêu thị.
- Trẻ biết các hoạt động thường có trong siêu thị, đặc biệt là hoạt động mua bán.
 2. Kỹ năng
- Trẻ có kĩ năng quan sát, định hướng không gian khi đi trong siêu thị.
- Trẻ có kĩ năng lựa chọn, mua bán hàng hoá và tính toán khi mua bán hàng hoá.
- Hình thành kĩ năng xã hội: giao tiếp khi mua bán hàng hoá, phân công công việc, phối hợp, giúp đỡ...
 3. Thái độ
- Hứng thú với trò chơi đi siêu thị.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động mua bán trong siêu thị.
- Trẻ vui vẻ, thoải mái tham gia các hoạt động.




	1. Chuẩn bị: Bố trí theo không gian lớp học, có các vị trí tối thiểu mô phỏng một siêu thị sau đây:
- Cửa ra vào có người bảo vệ: Chào khách, sát khuẩn và đo thân nhiệt khách đến.
- Các quầy thanh toán tiền (tối thiểu một quầy).
- Các kệ hàng: Lựa chọn các mặt hàng thông dụng và phù hợp với hiểu biết của trẻ (đồ chơi, hàng lưu niệm, đồ dùng học tập, đò dùng gia đình, tranh truyện, rau quả...).
- Sắp xếp các kệ hàng theo từng dãy, có lối đi lại thuận tiện và vừa tầm với của trẻ.
* Đồ dùng của trẻ
- Tiền bằng giấy các mệnh giá từ 1-10.
- Ví đựng tiền.
2. Hướng dẫn
Hoạt động 1. Trải nghiệm thực tế
a. Đàm thoại với trẻ về chủ đề chơi
+ Cuối tuần con thường được bố mẹ cho đi đâu?
+ Chúng mình đã được đi siêu thị chưa? Con có thể mua gì trong siêu thị?
+ Trong siêu thị có ai? Họ làm công việc gì?
+ Khi đi siêu thị, con cần mang gì để mua hàng?
+ Các con đã biết các quy định trong siêu thị chưa? Người bán hàng cần làm gì? Người mua hàng cần làm gì?
+ Làm thế nào để tìm thấy mặt hàng mà mình cần mua?
+ Khi đến siêu thị gặp bác bảo vệ chúng mình cần làm gì?
- Cho trẻ lựa chọn vai chơi, giáo viên khuyến khích một số trẻ đóng vai là nhân viên siêu thị (bảo vệ, bán hàng, người tính tiền). Những trẻ khác đóng vai người đi mua hàng được tặng mỗi trẻ 5 tờ tiền với các mệnh giá khác nhau và được đặt trong ví.
b. Hoạt động trải nghiệm của trẻ trong siêu thị
- Trẻ đóng vai nhân viên của siêu thị vào đúng vị trí của mình:
+ Người bảo vệ đứng ở cửa, cầm nhiệt kế, nước sát khuẩn và mở cửa, cúi chào khách đến cửa hàng.
+ Người tính tiền cho khách đứng tại quầy thanh toán tiền chờ khách mua hàng.
+ Một số nhân viên đứng ở các gian hàng hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.
Cô thông báo đến giờ lên ô tô đi siêu thị. Trẻ xếp hàng đi và hát bài “Đi dạo”
Khi đến siêu thị, những người mua hàng vào siêu thị và tìm mua các mặt hàng cần thiết phù hợp với số tiền đã có trong ví.
Cô quan sát các hoạt động của trẻ ở siêu thị, hỗ trợ trẻ khi thấy các tình huống cần giúp đỡ hoặc có thể tạo ra các tình huống để cung cấp các kĩ năng cho trẻ trong quá trình trải nghiệm.
Khi thấy phần lớn trẻ đã mua được những mặt hàng theo ý thích và đã thanh toán tiền, giáo viên thông báo đến giờ về và yêu cầu trẻ tập hợp. Sau đó, những trẻ đóng vai là nhân viên siêu thị sẽ thu dọn cửa hàng và về sau.
Hoạt động 2. chia sẻ, rút ra kinh nghiệm và vận dụng kinh nghiệm
a. Khuyến khích trẻ chia sẻ kinh nghiệm
Gây hứng thú: Trẻ cùng giáo viên hát và vận động theo nhạc tạo không khí vui tươi, thoải mái sau khi trải nghiệm trong siêu thị.
Đàm thoại với trẻ về các trải nghiệm đã qua. Câu hỏi:
- Chúng mình vừa đi đâu về? Các con có thích không?
- Các con mua được những gì? Hết bao nhiêu tiền? Trong ví của con còn bao nhiêu tiền?
- Khi đến cửa hàng, chúng mình gặp ai? Họ làm gì ở cửa hàng?
- Làm thế nào để tìm được món đồ mà mình thích?
- Khi trả tiền, chúng mình phải làm thế nào?
- Ra khỏi siêu thị chúng mình gặp ai?
b. Giúp trẻ đúc kết kinh nghiệm
Các câu hỏi:
- Mọi người có thể đến đâu để mua nhiều loại đồ dùng khác nhau?
- Khi đi siêu thị, mọi người cần mang theo cái gì?
- Khi mua hàng ở siêu thị cần phải làm gì?
- Các quy định đối với khách mua hàng ở siêu thị là gì?
=> Cô kết luận: Muốn mua nhiều đồ dùng ở một nơi, mọi người có thể đến siêu thị. Khi đi mua hàng cần mang theo ví tiền. Mọi người tự tìm loại hàng muốn mua, nếu không tìm thấy có thể xem chỉ dẫn hoặc hỏi nhân viên siêu thị. Cuối cùng xếp hàng theo thứ tự để trả tiền. 
c. Định hướng trẻ vận dụng kinh nghiệm
Đặt ra các câu hỏi định hướng cho trẻ vận dụng vào thực tiễn:
- Nếu được bố mẹ cho đi siêu thị, chúng mình cần phải làm gì?
- Khi vào trong siêu thị chúng mình cần thực hiện các quy định gì?
*Kết thúc hoạt động: Giáo viên cho trẻ hát và biểu dương, khen thưởng.

	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ

	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
	Quan sát và đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ trong ngày:
- Giờ đón trả trẻ: Quan sát biểu hiện của trẻ (sốt, ho, sổ mũi, có vết cào cấu...). Nếu trẻ có biểu hiện sốt, giáo viên cần cách ly trẻ và liên hệ ngay với phụ huynh, báo cáo với nhà trường để xử trí kịp thời.
- Vệ sinh ăn ngủ: Chú ý đối với những trẻ sức khỏe yếu, trẻ ăn chậm, biếng ăn hay những trẻ béo phì, trẻ ăn quá nhiều. Trẻ có ăn hết suất hay nôn trớ? Giờ ngủ trẻ ngủ ngon giấc hay nói chuyện, có đi vệ sinh nhiều hay không?... Chú ý thói quen sinh hoạt đặc biệt của trẻ để điều chỉnh kịp thời.

	2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ.
	- Đón trả trẻ: Trẻ có vui vẻ, hào hứng khi đến lớp hay không?
- HĐ học: Trẻ có tích cực tham gia hoạt động mua bán không? Trẻ nào còn chưa chú ý nghe lời cô? (Nếu trẻ chưa chú ý, giáo viên gọi những trẻ đó trả lời câu hỏi để trẻ tập trung hơn).
- HĐNT, HĐG: Trẻ có thích thú quan sát cây lộc vừng không? Có nhận ra sự thay đổi của cây sau một tuần? Trẻ có đoàn kết chơi cùng nhau? Trẻ nào chạy nhảy nô nghịch nhiều?...
- HĐC: Trẻ có hào hứng khi trò chuyện cùng cô về cách đọc sách không? Trẻ chơi trò chơi “cua cắp”với thái độ như thế nào?

	3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
	- Đón trả trẻ: Trẻ có tự cất đồ dùng, tự giác chào cô khi đến lớp không?
- HĐH: + Nội dung, mục tiêu bài dạy đưa ra đã phù hợp với khả năng của trẻ chưa?
+ Trẻ thể hiện kỹ năng lựa chọn, mua bán và tính toán như thế nào? Bao nhiêu phần trăm trẻ thực hiện tốt kỹ năng đó? (Cô cần động viên giúp đỡ những trẻ chưa thực hiện tốt).
+ Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động mua bán của trẻ có tốt không?
- HĐNT, HĐG: + Trẻ có chú ý, hứng thú quan sát trong hoạt động ngoài trời không?
+ Bao nhiêu trẻ biết bò chui qua ống?
+ Khả năng diễn đạt, bày tỏ nhu cầu của bản thân ra sao?
+ Kỹ năng chơi ở các góc (xây ngôi nhà, tô nối trang trí số, phân loại các đồ dùng gia đình, vẽ, tô màu người thân trong gia đình...) của trẻ như thế nào?
- Vệ sinh, ăn ngủ: Quan sát khả năng thực hiện các kỹ năng của trẻ (rửa mặt, rửa tay, súc miệng nước muối, đi vệ sinh đúng nơi quy định, ăn hết suất không rơi vãi...), chú ý hơn những trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thừa cân, béo phì.
- HĐC: Trẻ có hăng hái phát biểu không? Trẻ nào biết cách “đọc” sách đúng?


	Thø/H§H
	Mục đích – Yêu cầu
	TIẾN HÀNH

	Thứ 3
23/11/2021

HĐH
PTNT
 Ngày cuối tuần của gia đình bé
	1. Kiến thức
- Trẻ biết được các hoạt động của gia đình trong ngày nghỉ và hiểu được ý nghĩa của việc gia đình quây quần bên nhau vào cuối tuần.
- Hình thành cho trẻ tình yêu thương, gắn bó với gia đình.
2. Kỹ năng
- Trẻ biết phán đoán, suy luận dựa trên vốn hiểu biết và kinh nghiệm của trẻ về ngày nghỉ cuối tuần.
- Rèn cho trẻ sự tự tin, mạnh dạn, kỹ năng làm việc nhóm.
- Trẻ phân biệt được các hoạt động của gia đình trong ngày nghỉ và ngày thường, biết sắp xếp các hoạt động của gia đình theo trình tự thời gian.
3. Thái độ
-  Trẻ biết yêu quý các thành viên trong gia đình mình.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động

	1. Chuẩn bị
- Video về một ngày nghỉ của gia đình bé.
- Lô tô, tranh sưu tầm của trẻ về các hoạt động của gia đình.
- Nhạc bài hát: Nhà của tôi.
2. Hướng dẫn
Hoạt động 1: Thảo luận cùng bé
a. Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”
Cô và trẻ cùng chơi trò chơi. Trò chuyện hướng tới việc cuối tuần cơ thể cần nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả.
Cô đặt câu hỏi:
+ Ngày cuối tuần, gia đình con thường làm gì?
+ Những hoạt động đó khác với hoạt động của ngày thường ở điểm nào?
b. Thảo luận về ngày nghỉ của gia đình trẻ.
Trẻ chuẩn bị những bức ảnh về gia đình của mình và tự phân loại những hoạt động đó theo 2 nhóm (ngày thường - ngày nghỉ). Sau đó, trẻ tự giới thiệu về ngày nghỉ của gia đình mình.
Cô đặt câu hỏi gợi mở:
+ Ngày nghỉ gia đình con đi chơi ở đâu?
+ Ở đó có gì?
+ Điều gì làm con thích nhất khi đến đó?
+ Con hãy chia sẻ với các bạn những điều cần chú ý khi đến đó chơi?
+ Tình cảm của con đối với mọi người trong gia đình như thế nào?
Hoạt động 2: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
Cho trẻ xem video về một ngày nghỉ của gia đình bé theo trình tự:
+ Cảnh 1: Ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng cùng gia đình
+ Cảnh 2: Chuẩn bị đồ đi công viên, cảnh trên đường và cảnh quay gia đình vui chơi tại công viên.
+ Cảnh 3: Buổi chiều trở về nhà nghỉ ngơi. Bé giúp mẹ nấu cơm. Cả nhà ăn cơm và quây quần xem tivi vào buổi tối.
Đàm thoại về video: + Buổi sáng gia đình bạn nhỏ làm gì?
+ Sau khi ăn xong, gia đình bạn đi đâu?
+ Nếu là ngày thường, các con đi đâu?
+ Con thấy nhà bạn chơi ở công viên thế nào?
+ Sau khi đi chơi về, ai có thể kể những việc bạn nhỏ đã làm không?
+ Con thấy ngày nghỉ của gia đình bạn thế nào? Có vui không?
=> Cô kết luận: Ngày thường người lớn đi làm, các con đi học. Cuối tuần là dịp mọi người được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, học tập hăng say. Gia đình quây quần bên nhau ấm cúng, vui vẻ, cùng ăn cơm, xem phim, đi du lịch…
- Giáo dục trẻ vâng lời ông bà, bố mẹ, biết yêu thương, quan tâm, giúp đỡ mọi người.
Hoạt động 3: Trò chơi 
*Trò chơi 1: Đội nào nhanh hơn
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 4 đội. Trẻ trong nhóm thảo luận, chọn tranh và sắp xếp các công việc trong ngày nghỉ của gia đình bé theo trình tự từ sáng đến tối.
- Luật chơi: Trong 1 bản nhạc, đội nào xếp nhanh và đúng trình tự thì đội đó giành chiến thắng.
*Trò chơi 2: Ai nhanh hơn
- Cách chơi: Cô chia lớp làm 4 đội, lần lượt 2 đội lên chơi. Yêu cầu mỗi bạn lấy 1 hình ảnh gắn lên bảng phân loại hoạt động hàng ngày – hoạt động cuối tuần của gia đình.
- Luật chơi: Sau 1 bản nhạc đội, nào gắn được nhiều hình ảnh đúng sẽ giành chiến thắng.
- Cô quan sát, động viên trẻ và nhận xét kết quả.

	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ

	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
	Quan sát và đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ trong ngày:
- Giờ đón trả trẻ: Quan sát biểu hiện của trẻ (sốt, ho, sổ mũi, có vết cào cấu...). Nếu trẻ có biểu hiện sốt, giáo viên cần cách ly trẻ và liên hệ ngay với phụ huynh, báo cáo với nhà trường để xử trí kịp thời.
- Vệ sinh ăn ngủ: Chú ý đối với những trẻ sức khỏe yếu, trẻ ăn chậm, biếng ăn hay những trẻ béo phì, trẻ ăn quá nhiều. Trẻ có ăn hết suất hay nôn trớ? Giờ ngủ trẻ ngủ ngon giấc hay nói chuyện, có đi vệ sinh nhiều hay không?... Chú ý thói quen sinh hoạt đặc biệt của trẻ để điều chỉnh kịp thời.

	2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	- Đón trả trẻ: Trẻ có vui vẻ, hào hứng khi đến lớp hay không?
- HĐ học: Trẻ có tích cực tham gia vào hoạt động tìm hiểu về ngày nghỉ cuối tuần của gia đình không? Tình cảm của trẻ với mọi người trong gia đình ra sao? Trẻ đã hăng hái phát biểu hay chưa? Trẻ nào còn hiếu động, chưa chú ý vào bài?
- HĐNT, HĐG: + Trẻ có tập trung quan sát thời tiết không? Trẻ có đoàn kết chơi cùng nhau? Trẻ nào chạy nhảy nô nghịch nhiều...?
- HĐC: Trẻ có hào hứng khi trò chuyện về việc uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường? Có tập trung chú ý ôn lại chữ cái?

	3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
	- Đón trả trẻ: Trẻ có tự cất đồ dùng, tự giác chào cô khi đến lớp không?
- HĐH: + Nội dung, mục tiêu bài dạy đưa ra đã phù hợp với khả năng của trẻ chưa?
+ Trẻ có biết kể tên các hoạt động cuối tuần của gia đình không? Bao nhiêu phần trăm trẻ thực hiện được?
+ Trẻ có kĩ năng quan sát và trả lời câu hỏi của cô mạch lạc hay không?
+ Trẻ nào chưa biết chơi các trò chơi phân loại?
- HĐNT, HĐG: + Trẻ có kĩ năng quan sát và nhận xét thời tiết trong ngày không?
 + Bao nhiêu trẻ biết chơi đúng cách trò chơi mèo đuổi chuột?
+ Khả năng diễn đạt, bày tỏ nhu cầu của bản thân ra sao?
+ Trẻ có kĩ năng phối hợp khi làm việc theo nhóm chưa?
+ Kỹ năng chơi ở các góc (xây ngôi nhà, tô nối trang trí số, phân loại các đồ dùng gia đình, vẽ, tô màu người thân trong gia đình...) của trẻ như thế nào?
- Vệ sinh, ăn ngủ: Quan sát khả năng thực hiện các kỹ năng của trẻ (rửa mặt, rửa tay, súc miệng nước muối, đi vệ sinh đúng nơi quy định, ăn hết suất không rơi vãi...)
- HĐC: Bao nhiêu trẻ nhận dạng được chữ cái u, ư? Trẻ nào chưa thuộc giáo viên phối hợp với phụ huynh rèn trẻ khi ở nhà.




	Thø/H§H
	Mục đích - yêu cầu
	TIẾN HÀNH

	Thứ 4
24/11/2021
HĐH
Tách gộp trong
phạm vi 7
	1. Kiến thức
- Trẻ biết cách chia nhóm 7 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau (1-6; 2-5; 3-4).
- Trẻ nhận ra được kết quả của gộp và tách nhóm.
2. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng tách, gộp.
- Củng cố số lượng 7 và số 7.
- Trẻ biết cách chơi các trò chơi.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động.
- Trẻ có ý thức kỉ luật, giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

	1. Chuẩn bị
*Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát: Vườn cây của ba; Lại đây với nhau.
- Vườn cây ăn quả
- Bài tập toán
*Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ có 7 quả táo, 2 chiếc giỏ, thẻ số từ 1 đến 7
2. Hướng dẫn: Tổ chức dưới hình thức bé đi thăm vườn cây
Hoạt động 1: Bé thăm vườn cây (Ôn đếm đến 7, thêm bớt trong phạm vi 7)
Gia đình cùng hát bài “Vườn cây của ba” trên đường đi thăm vườn cây ăn quả. Trẻ đếm số quả trên cây và thêm bớt theo yêu cầu của cô. Sau đó gắn thẻ số tương ứng.
Cô hỏi trẻ:
- Đây là cây gì? Có mấy quả (cây cam, 7 quả)
- Trên cây có 2 quả chín, cô muốn hái xuống thì còn mấy quả?
- 5 quả tương ứng với thẻ số mấy? (Mời trẻ đi lấy thẻ số)
- Tương tự với các cây còn lại.
Hoạt động 2: Cùng nhau chia quả (Tách gộp nhóm có số lượng 7 thành 2 phần bằng 3 cách)
Tặng mỗi trẻ một rổ quả và mời trẻ về chỗ ngồi.
a. Trẻ tách, gộp theo ý thích
- Trẻ xếp tất cả táo thành 1 hàng ngang, đếm kiểm tra.
- Yêu cầu trẻ chia 7 quả táo vào 2 giỏ theo ý thích.
- Cô hỏi trẻ cách chia, ai có cách chia giống bạn?
b. Tách, gộp theo mẫu
- Cô chia 7 quả táo vào 2 giỏ theo 3 cách, sau mỗi cách cô gộp lại, đếm và gắn thẻ số tương ứng.
+ Cách 1: 1 – 6
+ Cách 2: 2 – 5
+ Cách 3: 3 – 4
Sau mỗi cách chia, cô làm mẫu trên bảng, trẻ thực hiện ở dưới.
 Khái quát: Có 3 cách để chia 7 quả táo thành 2 nhóm (1-6, 2-5, 3-4). Mỗi cách chia cho ta kết quả khác nhau, nhưng khi gộp lại thì tất cả đều bằng nhau và cùng bằng 7. Và tất cả các cách chia trên đều đúng.
c. Tách, gộp theo yêu cầu
- Cô nói tên cách chia, trẻ chia theo yêu cầu (lần lượt theo 3 cách)
- Cô hỏi trẻ “Có bao nhiêu cách chia nhóm số lượng 7 thành 2 phần?
- Trẻ chơi trò chơi trên máy tính. (Cô có 2 nhóm đối tượng tổng số bằng 7, nhiệm vụ của trẻ là gắn thẻ số còn thiếu cho 1 nhóm đối tượng)
Hoạt động 3: Bé cùng vui chơi (Trò chơi củng cố)
a. Trò chơi 1
Cô chia mỗi nhóm có 7 bạn
- Trẻ cùng nhau đọc bài vè: “Nghe vẻ nghe ve
                        Nghe vè tách nhóm
                        Một bên là 1, một bên là mấy?
                        Đố bạn biết đấy?”
- Trẻ tách thành 2 nhóm (1-6). Tương tự với 2 cách còn lại.
b. Trò chơi 2
- Cách chơi: Dán 7 quả táo vào 2 cây táo và viết số tương ứng vào ô trống.
- Kết thúc: Cô và trẻ hát bài “Lại đây với nhau”.

	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ

	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

	Quan sát và đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ trong ngày:
- Giờ đón trả trẻ: Quan sát biểu hiện của trẻ (sốt, ho, sổ mũi, có vết cào cấu...). Nếu trẻ có biểu hiện sốt, giáo viên cần cách ly trẻ và liên hệ ngay với phụ huynh, báo cáo với nhà trường để xử trí kịp thời.
- Vệ sinh ăn ngủ: Chú ý đối với những trẻ sức khỏe yếu, trẻ ăn chậm, biếng ăn hay những trẻ béo phì, trẻ ăn quá nhiều. Trẻ có ăn hết suất hay nôn trớ? Giờ ngủ trẻ ngủ ngon giấc hay nói chuyện, có đi vệ sinh nhiều hay không?... Chú ý thói quen sinh hoạt đặc biệt của trẻ để điều chỉnh kịp thời.

	2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	- Đón trả trẻ: Trẻ có vui vẻ, hào hứng khi đến lớp hay không?
- HĐ học: Trẻ có tích cực tham gia vào giờ học toán, đã hăng hái phát biểu hay chưa? Trẻ nào còn hiếu động, chưa chú ý vào bài?
- HĐNT, HĐG: + Trẻ có chú ý lắng nghe các âm thanh quanh sân trường không? Trẻ có đoàn kết chơi cùng nhau? Trẻ nào chạy nhảy nô nghịch nhiều...?
- HĐC: Trẻ có tập trung nghe cô hướng dẫn và làm bài tập toán không?

	3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
	- Đón trả trẻ: Trẻ có tự cất đồ dùng, tự giác chào cô khi đến lớp không?
- HĐH: + Nội dung, mục tiêu bài dạy đưa ra đã phù hợp với khả năng của trẻ chưa?
+ Bao nhiêu trẻ biết tách và gộp nhóm số lượng 7 theo 3 cách?
+ Trẻ có kĩ năng quan sát và trả lời câu hỏi của cô mạch lạc hay không?
+ Trẻ đã biết cách chơi các trò chơi trên máy tính chưa?
- HĐNT, HĐG: + Kĩ năng quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi của trẻ có tốt không?
+ Kỹ năng chạy đổi hướng theo hiệu lệnh của trẻ thế nào?
+ Khả năng diễn đạt, bày tỏ nhu cầu của bản thân ra sao?
+ Trẻ có kĩ năng phối hợp khi làm việc theo nhóm chưa?
+ Kỹ năng chơi ở các góc (xây ngôi nhà, tô nối trang trí số, phân loại các đồ dùng gia đình, vẽ, tô màu người thân trong gia đình...) của trẻ như thế nào?
- Vệ sinh, ăn ngủ: Quan sát khả năng thực hiện các kỹ năng của trẻ (rửa mặt, rửa tay, súc miệng nước muối, ăn hết suất không rơi vãi...)
- HĐC: Kỹ năng làm bài tập toán của trẻ có tốt không? Trẻ có ngồi ngay ngắn, cầm bút đúng cách và giữ trật tự khi làm bài chưa?






	Thø/H§H
	Mục đích – Yêu cầu
	TIẾN HÀNH

	Thứ 5 25/11/2021
HĐH
Kể chuyện sáng tạo
	1. Kiến thức
- Trẻ biết sử dụng một số mô hình người thân trong gia đình ®Ó kÓ chuyÖn s¸ng t¹o 
- TrÎ biÕt ®Æt tªn cho c©u chuyÖn cña m×nh.
2. Kỹ năng
- Phát triển ngôn ngữ nãi m¹ch l¹c, diÔn c¶m cho trẻ.
3. Thái độ
- Trẻ biết yêu quý các thành viên trong gia đình
- TrÎ tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng 

	1. ChuÈn bÞ: Mô hình người thân (bố, mẹ, ông, bà…) bé đã làm ở góc nghệ thuật.
- Bài hát: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.
2. Hướng dẫn
Hoạt động 1: Chơi “Trời nắng trời mưa”
Cô cùng trẻ trẻ chơi trò chơi. Cô hỏi trẻ:
- Có ai không tìm được nhà của mình không?
- Cô trò chuyện với trẻ về gia đình
Hoạt động 2: Kể chuyện sáng tạo theo mô hình
- Trẻ kể về người thân trong gia đình của mình.
- Cô giới thiệu và trò chuyện về mô hình người thân của bé
- Cô kể mẫu cho trẻ nghe 1 câu chuyện (Truyện kể về một bạn nhỏ ham chơi, không vâng lời nên đã bị lạc bố mẹ khi đi siêu thị)
- Trß chuyÖn vÒ néi dung c©u chuyÖn:
+ Cô vừa kể cho các con câu chuyện gì?
+ Trong câu chuyện có những ai?
+ Câu chuyện đã nói về điều gì?
+ Con rút ra bài học gì từ câu chuyện?
+ Các con hãy đặt tên cho câu chuyện cô vừa kể?
Hoạt động 3: TrÎ kÓ chuyÖn
- Giáo viên chia trÎ vÒ c¸c nhãm và chän mô hình, sau đó cùng nhau thảo luận để sáng tạo ra câu chuyện.
- Giáo viên mêi c¸c nhãm lªn kÓ chuyÖn.
- Cho trẻ đặt tên cho câu chuyện của mình.
- NhËn xÐt vÒ c¸c c©u chuyÖn cña trÎ.
Hoạt động 4: Hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”
- Cô cho trẻ hát và vận động theo bài hát

	HĐTN
Khám phá nam châm
	1. Kiến thức
- Trẻ biết được 1 số đặc điểm nổi bật của nam châm:
+ Hút được các đồ vật có đặc điểm bằng sắt, inox. Không hút được các đồ vật có chất liệu bằng nhựa, sứ, gỗ, thủy tinh…
+ Có 2 chiều: khi đặt cùng chiều 2 nam châm sẽ đẩy nhau, khi đặt ngược chiều hai nam châm sẽ hút nhau
- Trẻ được củng cố nhận biết về tên gọi và chất liệu một số đồ dùng trong gia đình
- Trẻ biết một số ứng dụng đơn giản của nam châm trong đời sống con người
2. Kĩ năng
- Trẻ được rèn luyện khả năng chú ý, kĩ năng quan sát, phán đoán
3. Thái độ
- Trẻ yêu thích và hứng thú tham gia hoạt động khám phá khoa học.
	*Chuẩn bị:
- Đồ dùng phục vụ sinh hoạt trong gia đình với các chất liệu khác nhau
- Nam châm to cho cô và nam châm nhỏ đủ cho trẻ
- Chai thủy tinh, chìa khóa
- Nhạc: Gia đình gấu, điều kì diệu quanh ta
*Hướng dẫn
Hoạt động 1: Nam châm giải cứu đồ vật
*Tình huống: Có 1 chiếc chìa khóa sắt rơi vào chai nước (cổ lọ cao, miệng lọ hẹp)
- Hỏi trẻ: Có những cách nào lấy chìa khóa ra khỏi chai nước mà không bị ướt tay, không đổ nước ra ngoài? (dùng thìa để vớt hoặc dùng kẹp, dùng đũa để gắp)
Cô dùng 1 vật đặc biệt để lấy chìa khóa ra khỏi chai nước (dùng nam châm)
*Giới thiệu viên nam châm
+ Cô đã dùng vật gì để lấy chìa khóa ra khỏi chai nước?
+ Con đã nhìn thấy nam châm này ở đâu?
+ Tại sao viên nam châm này lại kéo được chiếc chìa khóa ra khỏi chai nước?
+ Theo các con, viên nam châm này còn hút được những vật có chất liệu gì khác? Những vật có chất liệu nào nam châm không hút được?
Cô tặng cho mỗi bạn 1 viên nam châm và giao nhiệm vụ: Sử dụng viên nam châm để tìm trong góc chơi 1 đồ vật mà nam châm hút được và 1 đồ vật nam châm không hút được. Sau đó, mang đồ vật đã tìm về tổ ngồi. Thời gian cho trẻ hoàn thành nhiệm vụ là 1 bản nhạc.
Hoạt động 2: Bé cùng khám phá
a. Khám phá về vật hút nam châm
- Cho trẻ khám phá nam châm với các đồ vật tìm được
- Trẻ giới thiệu về đồ vật đã tìm được (Đồ vật đó làm bằng chất liệu gì? Dùng làm gì?)
- Chọn đồ vật theo yêu cầu của cô:
+ Đồ vật mà nam châm hút được. Dùng nam châm thử 1 lần nữa. Những đồ vật này được làm bằng chất liệu gì?
+ Đồ vật mà nam châm không hút được. Dùng nam châm thử lại 1 lần nữa. Những đồ vật này được làm bằng chất liệu gì?
*Trò chơi 1: “Tìm về đúng nhà”
 Trẻ phân loại đồ dùng vừa tìm được theo 2 nhóm: Nhóm đồ dùng có chất liệu nam châm hút được (mặt cười) và nhóm đồ dùng có chất liệu nam châm không hút được (mặt mếu)
- Cô dùng nam châm kiểm tra kết quả và kết luận: Nam châm hút được những đồ vật được làm từ chất liệu bằng sắt, inox, không hút được những đồ vật có chất liệu bằng thủy tinh, nhựa, gỗ, giấy…
*Chơi chuyển tiếp: “Nam châm hút, không hút”
Cô làm nam châm, trẻ làm các chất liệu khác nhau: Khi cô nói tên chất liệu sắt, inox trẻ tiến lại gần, ôm cô. Cô nói chất liệu: gỗ, giấy… trẻ đứng yên tại chỗ
b. Khám phá hai mặt của nam châm
- Cô hỏi trẻ: Viên nam châm có mấy mặt? Mỗi mặt có màu gì?
- Cho trẻ kết thành đôi bạn cùng khám phá mặt của nam châm:
+ Hãy áp hai mặt cùng chiều (cùng màu) gần nhau. Điều gì xảy ra?
+ Hãy áp hai mặt ngược chiều (khác màu) gần nhau. Điều gì xảy ra?
=> Cô khái quát lại: Nam châm có hai mặt, khi đặt 2 mặt nam châm cùng chiều (cùng màu) gần nhau thì 2 nam châm đẩy nhau, khi đặt 2 mặt nam châm ngược chiều (khác màu) gần nhau thì nam châm hút nhau.
*Trò chơi 2: Cô cho trẻ chơi nam châm hút đẩy nhau qua vỗ tay
- Cô muốn làm 1 con sâu bằng nam châm thì phải làm như thế nào? (Cho trẻ làm những chú sâu bò đến rạp chiếu phim)
- Cho trẻ xem video về ứng dụng của nam châm trong đời sống con người
Hoạt động 3: Trò chơi “Ai nhanh nhất”
- Cách chơi: Cô thưởng cho mỗi trẻ 1 đồ dùng tùy thích, trẻ đi thành vòng tròn và hát 1 bài hát, khi cô nói “vật nam châm hút được” thì những trẻ cầm đồ dùng mà nam châm hút được chạy vào gần cô, và ngược lại.
- Cô quan sát, nhận xét trẻ.

	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ

	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

	Quan sát và đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ trong ngày:
- Giờ đón trả trẻ: Quan sát biểu hiện của trẻ (sốt, ho, sổ mũi, có vết cào cấu...). Nếu trẻ có biểu hiện sốt, giáo viên cần cách ly trẻ và liên hệ ngay với phụ huynh, báo cáo với nhà trường để xử trí kịp thời.
- Vệ sinh ăn ngủ: Chú ý đối với những trẻ sức khỏe yếu, trẻ ăn chậm, biếng ăn hay những trẻ béo phì, trẻ ăn quá nhiều. Trẻ có ăn hết suất hay nôn trớ? Giờ ngủ trẻ ngủ ngon giấc hay nói chuyện, có đi vệ sinh nhiều hay không?... Chú ý thói quen sinh hoạt đặc biệt của trẻ để điều chỉnh kịp thời.

	
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	- Đón trả trẻ: Trẻ có vui vẻ, hào hứng khi đến lớp hay không?
- HĐ học: Trẻ có tập hứng thú với giờ kể chuyện, đã hăng hái phát biểu hay chưa? Trẻ nào còn hiếu động, chưa chú ý vào bài?
- HĐNT, HĐG: + Trẻ có yêu thích hoạt động khám phá nam châm không? Trẻ có đoàn kết chơi cùng nhau? Trẻ nào chạy nhảy nô nghịch nhiều...?
- HĐC: Trẻ có hào hứng khi vận động bài hát “Chúng cháu yêu cô giáo”, chơi trò chơi “đếm ngón tay” không?

	3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
	- Đón trả trẻ: Trẻ có tự cất đồ dùng, tự giác chào cô khi đến lớp không?
- HĐH: + Nội dung, mục tiêu bài dạy đưa ra đã phù hợp với khả năng của trẻ chưa?
+ Bao nhiêu trẻ biết kể chuyện sáng tạo? thể hiện đúng giọng của nhân vật??
+ Trẻ có kĩ năng quan sát và trả lời câu hỏi của cô mạch lạc hay không?
- HĐNT, HĐG: + Trẻ có chú ý khám phá nam châm và trả lời câu hỏi của cô không?
+ Kỹ năng chơi trò chơi của trẻ thế nào? Khả năng diễn đạt, bày tỏ nhu cầu của bản thân ra sao?
+ Trẻ có kĩ năng phối hợp khi làm việc theo nhóm chưa?
+ Kỹ năng chơi ở các góc (xây ngôi nhà, tô nối trang trí số, phân loại các đồ dùng gia đình, vẽ, tô màu người thân trong gia đình...) của trẻ như thế nào?
- Vệ sinh, ăn ngủ: Quan sát khả năng thực hiện các kỹ năng của trẻ (rửa mặt, rửa tay, súc miệng nước muối, ăn hết suất không rơi vãi...)
- HĐC: Trẻ có hát to, rõ lời, tự tin biểu diễn theo bài hát không?

	Thø/H§H
	Mục đích – Yêu cầu
	TIẾN HÀNH

	Thứ 6
26/11/2021
HĐH
PTTM
Biểu diễn nghệ thuật
- Hát “Bé thương ba mẹ”
- Vận động sáng tạo “Chúng cháu yêu cô giáo”
- Vận động theo nhịp “Ba ngọn nến lung linh”
*Trò chơi: Vận động theo nhạc
*Nghe hát “Tổ ấm gia đình”

	1. Kiến thức
- Trẻ biết tên các bài hát và trình bày diễn cảm bằng các hình thức khác nhau.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng ca hát bài hát, vận động cho trẻ.
- Rèn cho trẻ kỹ năng biểu diễn tự tin, mạnh dạn.
- Phát triển tai nghe cho trẻ thông qua trò chơi âm nhạc.
3. Thái độ
-Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động và hưởng ứng cùng cô.
	1. Chuẩn bị: Nhạc bài hát: Bé thương ba mẹ; Chúng cháu yêu cô giáo; Ba ngọn nến lung linh; Cho con; Nhạc nhanh - chậm.
- Các dụng cụ âm nhạc: đàn, trống, micro, xắc xô, phách tre, song loan.
2. Hướng dẫn: Tổ chức theo chương trình “Sân chơi âm nhạc”
Cô là người dẫn chương trình, trẻ là các đội tham gia chơi.
 Hoạt động 1: Vận động theo nhạc
- Cùng nghe nhạc và vận động theo nhạc: Nhạc nhanh lắc  nhanh, nhạc chậm lắc chậm 
- Cô lần lượt cho lớp, nhóm, bạn trai, bạn gái chơi.
- Cô động viên khuyến khích trẻ 
Hoạt động 2: Trò chơi “Những nốt nhạc vui”
Hát bài: Bố là tất cả
- Trẻ nghe nhạc và đoán tên bài hát. 
- Cho trẻ lên hát bài hát.
- Cô cho lớp, tổ, nhóm, cá nhân biểu diễn.
- Cô động viên khuyến khích trẻ biểu diễn 
Hoạt động 3: Biểu diễn tài năng 
*Cho trẻ vận động sáng tạo bài hát “Chúng cháu yêu cô giáo”
- Cô cho trẻ nghe nhạc và hát
- Mời cả lớp vận động - Nhóm bạn trai, bạn gái thi đua nhau vận động. 
- Cô quan sát, động viên, khuyến khích trẻ.
*Vận động theo nhịp bài hát “Ba ngọn nến lung linh”
- Trẻ nghe nhạc và hát.
- Mời cả lớp vận động theo nhịp
- Từng nhóm trẻ lên vận động kết hợp dụng cụ âm nhạc.
- Cô động viên trẻ biểu diễn.
*Kết thúc: Cô hát cho trẻ nghe bài hát “Tổ ấm gia đình”
- Cô giới thiệu tên bài hát, tác giả. Cô hát cho trẻ nghe
- Trẻ hưởng ứng cùng cô 

	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ

	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

	- Giờ đón trả trẻ: Quan sát biểu hiện của trẻ (sốt, ho, sổ mũi, có vết cào cấu...). Nếu trẻ có biểu hiện sốt, giáo viên cần cách ly trẻ và liên hệ ngay với phụ huynh, báo cáo với nhà trường để xử trí kịp thời.
- Vệ sinh ăn ngủ: Chú ý đối với những trẻ sức khỏe yếu, trẻ ăn chậm, biếng ăn hay những trẻ béo phì, trẻ ăn quá nhiều. Trẻ có ăn hết suất hay nôn trớ? Giờ ngủ trẻ ngủ ngon giấc hay nói chuyện, có đi vệ sinh nhiều hay không?... Chú ý thói quen sinh hoạt đặc biệt của trẻ để điều chỉnh kịp thời.

	2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	- Đón trả trẻ: Trẻ có vui vẻ, hào hứng khi đến lớp hay không?
- HĐ học: Trẻ có hào hứng với giờ biểu diễn nghệ thuật hay không? Trẻ nào còn hiếu động, chưa chú ý vào bài?
- HĐNT, HĐG: + Trẻ có hứng thú khi vẽ trên sân trường không? Trẻ có đoàn kết chơi trò “bánh xe quay” cùng nhau? Trẻ nào chạy nhảy nô nghịch nhiều...?
- HĐC: Trẻ có hào hứng khi kể lại chuyến dã ngoại của gia đình mình không?

	3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
	- Đón trả trẻ: Trẻ có tự cất đồ dùng, tự giác chào cô khi đến lớp không?
- HĐH: + Nội dung, mục tiêu bài dạy đưa ra đã phù hợp với khả năng của trẻ chưa?
+ Bao nhiêu trẻ biết vận động đúng theo nhạc?
+ Trẻ nào biểu diễn tự tin? Trẻ nào còn nhút nhát? (Cô động viên trẻ)
+ Trẻ có kĩ năng lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô mạch lạc hay không?
- HĐNT, HĐG: + Trẻ có biết vẽ trên sân không? Có hợp tác cùng cô trong các trò chơi?
+ Khả năng diễn đạt, bày tỏ nhu cầu của bản thân ra sao?
+ Trẻ có kĩ năng phối hợp khi làm việc theo nhóm chưa?
+ Kỹ năng chơi ở các góc (xây ngôi nhà, tô nối trang trí số, phân loại các đồ dùng gia đình, vẽ, tô màu người thân trong gia đình...) của trẻ như thế nào?
- Vệ sinh, ăn ngủ: Quan sát khả năng thực hiện các kỹ năng của trẻ (rửa mặt, rửa tay, súc miệng nước muối, ăn hết suất không rơi vãi...)
- HĐC: + Khả năng ghi nhớ và kể lại chuyện của trẻ ra sao?
+ Trẻ có kỉ luật, có giữ trật tự trong giờ không?
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